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KỲ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN KHOÁI CHÂU
NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: TOÁN –LỚP 9
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) 


Câu 1.     


	Cho biểu thức với .

[bookmark: _Hlk79327065]a) Rút gọn biểu thức .


b) Tính giá trị biểu thức tại 
Câu 2.     

a) Giải phương trình: 



b) Cho hàm số  với . Tìm giá trị nguyên của  để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là số nguyên.
Câu 3.     

a) Giải hệ phương trình: 





b) Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không chứa nước. Nếu cho vòi thứ nhất chảy giờ rồi mới mở vòi thứ hai cùng chảy thêm giờ nữa thì đầy bể. Nếu cho vòi thứ nhất chảy giờ phút rồi mới mở vòi thứ hai cùng chảy thêm giờ nữa thì cũng đầy bể. Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì đầy bể trong bao lâu?






Câu 4.    Cho điểm  nằm ngoài đường tròn biết . Từ  kẻ hai tiếp tuyến  với đường tròn (là tiếp điểm).


a) Tính chu vi  theo .







b) Trên cung lớn  lấy điểm , tiếp tuyến tại  cắt hai đường thẳng  tại  và . Chứng minh .




c) Hạ . Gọi  thứ tự là đường tròn nội tiếp . Chứng minh rằng .


Câu 5.    Cho , hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 
HẾT
	[image: ]
	KỲ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN KHOÁI CHÂU
NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: TOÁN –LỚP 9
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1.     


	Cho biểu thức với .

a) Rút gọn biểu thức .


b) Tính giá trị biểu thức tại 
Lời giải

a) Với ta có:










Vậy với .
b) Ta có: 





(TMĐK)









 (TMĐK)

Khi đó 
Câu 2.     

a) Giải phương trình: 



b) Cho hàm số  với . Tìm giá trị nguyên của  để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là số nguyên.
Lời giải

a) Giải phương trình: 

ĐKXĐ: 

Với ta có:















 (TMĐK)

Vậy phương trình có tập nghiệm .



b) Cho hàm số  với . Tìm giá trị nguyên của  để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là số nguyên.



Với nguyên, đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là số nguyên


Phương trình có nghiệm nguyên


Phương trình có nghiệm nguyên


Phương trình có nghiệm nguyên















Thử lại ta thấy  thỏa mãn đề bài.

Vậy 
Câu 3.     

a) Giải hệ phương trình: 





b) Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không chứa nước. Nếu cho vòi thứ nhất chảy giờ rồi mới mở vòi thứ hai cùng chảy thêm giờ nữa thì đầy bể. Nếu cho vòi thứ nhất chảy giờ phút rồi mới mở vòi thứ hai cùng chảy thêm giờ nữa thì cũng đầy bể. Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì đầy bể trong bao lâu?
Lời giải

a) Giải hệ phương trình: 


Đặt . Phương trình  trở thành:










+) Với  thay vào phương trình  ta có:







+) Với  thay vào phương trình  ta có:








Vậy hệ phương trình có đúng hai nghiệm  là  và .





b) Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không chứa nước. Nếu cho vòi thứ nhất chảy giờ rồi mới mở vòi thứ hai cùng chảy thêm giờ nữa thì đầy bể. Nếu cho vòi thứ nhất chảy giờ phút rồi mới mở vòi thứ hai cùng chảy thêm giờ nữa thì cũng đầy bể. Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì đầy bể trong bao lâu?



Đổi: giờ phút giờ.




Gọi thời gian vòi , vòi  chảy một mình đầy bể là  (giờ), 





Trong  giờ vòi  chảy được (bể), vòi  chảy được (bể)


Trong giờ cả hai vòi chảy được (bể),



Nếu cho vòi thứ nhất chảy giờ rồi mới mở vòi thứ hai cùng chảy thêmgiờ nữa thì đầy bể nên ta có phương trình: 



Trong giờ phút vòi thứ nhất chảy được: (bể)


Tronggiờ cả hai vòi chảy được (bể), 

Thì đầy bể nên ta có phương trình: 
Theo đề bài ta có hệ phương trình: 




 (TMĐK)


Vậy thời gian vòi 1 chảy một mình đầy bể là , thời gian vòi 2 chảy một mình đầy bể là 






Câu 4.    Cho điểm  nằm ngoài đường tròn biết . Từ  kẻ hai tiếp tuyến  với đường tròn (là tiếp điểm).


a) Tính chu vi  theo .







b) Trên cung lớn  lấy điểm , tiếp tuyến tại  cắt hai đường thẳng  tại  và . Chứng minh .




c) Hạ . Gọi  thứ tự là đường tròn nội tiếp . Chứng minh rằng .
Lời giải
[image: ]



a) Xét đường tròn có là tiếp tuyến (là tiếp điểm)


nên và 




vuông tại  có 





Tứ giác  có  nên  là hình thoi


Mà nên  là hình vuông




Chu vi  là : .




b) Xét đường tròn có là tiếp tuyến (là tiếp điểm) nên 

Chứng minh tương tự có: 

Ta có: 



.




c) Hạ . Gọi  thứ tự là đường tròn nội tiếp . Chứng minh rằng .



Có  vuông tại nên 


Mà  nên 



 (vì là tiếp tuyến của đường tròn )

là hình vuông


 vuông tại 



Có 





Chứng minh tương tự ta có: 

Mà 







Vậy  


Câu 5.    Cho , hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 
Lời giải


Vì  nên 

Có 


Áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có:





Có 








Dấu  xảy ra khi (thỏa mãn)


Vậy  khi .
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UBND HUYEN KHOAI CHAU KY THI CHON HQC SINH GIOI CAP HUYEN
PHONG GIAO DUC VA PAO TAO Niim hoe: 2021 - 2022

% 117

Thor gian: 120 phit (Khdng ké thoi gian giao dé)
a+b-2/ah a-b + ayb+b/a véia>0;b>0;a#b.

Bai 1. Cho biéu thirc A = e e

a) Rut gon biéu thire A,
b) Tin gid tr biéu thirc A tyi a =9 + 4v5 — /9 — 4V5; =2 |22

iai PO B TD A
Bai 2. a) Gidi phuong trinh: N W + e PV + Wz PO 1

b) Cho ham sd y = 2m + 1).x+m = | véim # —;. Tim gié trj nguyén ctia m dé dé
thi ham s6 cdt truc hoanh tai diém cé hoanh 6 14 sé nguyén.
: sie s (=) +3x-y)=4
Bai 3. a) Giai h¢ phuong trinh: { 2x+3y =12
b) Hai vdi nue cling chay vao mét bé khong chira nuée, Néu cho voi thir nhét chay 8
gior rbi m6i mé voi thir hai cling chay thém 4 gidr nira thi diy bé. Néu cho voi thir
nhit chay 10 gio 30 phat rdi méi mé voi thir hai cing chéy thém 3 gid nita ciing
diy bé. Hoi néu mdi voi chay mot minh thi ddy bé trong bao lau?
Bii 4. Cho diém A nim ngoai dudng tron (O;R) biét OA = RV2. Tir A ké hai tiép tuyén
AB, AC v6i dudng tron (B, C la tiép diém).
a) Tinh chu vi AABC theo R.
b) Trén cung 16n BC ldy diém M, tiép tuyén tai M cit hai dudng thing AB, AC tai P
va Q. Chimg minh AP + AQ-PQ=2R
c) Ha AH vuéng géc véi PQ. Goi (04; Ry ), (05; R;) thir tyr 13 dudng trdn ndi tiép
tam gidc APH, AQH. Chimg minh ring: R? = R? + R2.

Bai 5, Chox 2 = hagim gié tr 16n nhét cia biéu thir
P=V2xZ+5x + 2+ 22X ¥3 - 2x

Hét
Ho va tén thisinhi " = 6 bdo danh:.. ... \..Phong thi s6:.....

Chit kY GIdm thi 2.......cooo oo
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